
STT
Tên dược 

liệu công bố
Tên khoa học

Nguồn 

gốc

Số công bố TCCL 

hoặc số do công ty 

công bố

Phương 

pháp sơ 

chế

Tiêu 

chuẩn 

chất lượng 

áp dụng

Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố Ngày công bố

376
Dâm dương 

hoắc

Folium 

Epimedii 

(Epimedium 

brevicornu, 

Epimedium 

sagittatum, 

Epimedium 

pubescens, 

Epimedium 

koreanum)

Trung 

Quốc
CB.DL-00376-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm Bắc Ninh

Lô C1-1, khu công nghiệp 

Quế Võ, phường Phương 

Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh 

Bắc Ninh

03/09/2025

377 Hoàng liên
Rhizoma 

Coptidis

Trung 

Quốc
CB.DL-00377-23

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế Khải 

Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

03/09/2025

378 Tam thất

Radix et 

Rhizoma 

Notoginseng

Trung 

Quốc
CB.DL-00378-25

Thái 

phiến
TCCS

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế Khải 

Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình

03/09/2025

DANH MỤC CÁC DƯỢC LIỆU CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2021/TT-BYT NGÀY 31/12/2021

(Ngày công bố 03/09/2025)


